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TSUKINOI từ lâu đã nổi tiếng là một 
trong những hầm rượu  sake thượng 
hạng của Nhật Bản hơn 150 năm tuổi. 
Sở hữu vị nồng ấm cùng hương thơm 
dịu, mỗi ngụm TSUKINOI đem đến cho 
người uống một cảm giác sảng khoái 
nhưng lại thanh tao.

TSUKINOI has long been knows as 
one of Japan’s top - selling sake bars 
for more than 150 years. For  bringing 
to the taster a totally refreshing and 
smooth feeling with slightly crisp and 
subtle flavors.

SAKE còn được gọi là rượu gạo Nhật Bản, là đồ uống có 
cồn được làm bằng cách lên men gạo đã được đánh 
bóng để loại bỏ cám. Không giống như rượu vang, trong 
đó rượu được sản xuất bằng cách lên men tự nhiên. 

SAKE also referred to as a Japanese rice wine, is an alcoholic beverage made by fermenting 
rice that has been polished to remove the bran. Unlike wine, in which alcohol is produced by 
fermenting sugar that is naturally.

SOCHU là một loại đồ uống chưng cất của Nhật Bản dưới 
45% cồn theo thể tích. Nó thường được chưng cất từ gạo, 
lúc mạch, khoai lang, kiều mạch, hoặc đường nâu, mặc 
dù đôi khi được sản xuất từ các thành phần khác như hạt 
dẻ, hạt vừng, khoai tây hoặc thậm chí cà rốt.

SOCHU  is a Japanese distilled beverage less than 45% 
alcohol by volume. It is typically distilled from rice, barley, 
sweet potatoes, buckwheat or brown sugar, though it í 
sometimes produced from other ingredients such as chest-
nut, sesame seeds, potatoes or even carrots.

UMESHU là một loại rượu mùi Nhật Bản được làm bằng cách ướp trái 
cây (trong khi vẫn chưa chín và xanh) trong rượu (sochu) và đường. Nó 
có vị ngọt, chua và hàm lượng cồn từ 10-15%. Hương vị và mùi thơm 
của umeshu có thể hấp dẫn ngay cả những người thường không thích 
rượu.

UMESHU  is a Japanese liqueur made by steeping ume fruits (while still 
unripe and green) in alcohol (sochu) and sugar. It has a sweet, sour 
taste, and an alcohol content of 10-15%. The taste and aroma of ume-
shu can people to even those people who normally dislike alcohol.



んな気持ちで醸しました。

ほんのりと米のうまみがあり、かるい
口あたりで爽快な味わいが楽しめま
す。 冷酒、常温、燗酒まで幅広い温
度帯で美味しく飲めます。

:

Bottle

澄んだ味わいの辛口で、吟醸酒らし
い心地よいのど越しがあります
鮮やかなﾌﾞﾙｰの瓶に、片岡鶴太郎氏。
の描いた鯛の絵柄が印象的です。 

720ml      1.298.000VND

地元一貫造り「彦市」のシリーズ第二弾
【純米吟醸】。 大洗町にて「越神楽」
という品種の酒米を栽培し収穫しまし
た。 今までのチヨニシキと比べ更に洗
練された味わいにし、米由来の旨味や酸
味を特徴とし、食中酒として美味しい純
米吟醸に仕上げました。 地元の風土や
文化と共にお酒を楽 んで頂きたい、そ

Bottle
720ml      1.268.000VND

Bottle: 300ml      628.000VND

Bottle: 720ml          1.288.000VND
1800ml          1.638.000VND

Bottle: 720ml          1.268.000VND
1800ml      2.228.000VND

Set: 180ml         298.000VND
330ml         438.000VND

Set: 180ml         198.000VND
330ml         358.000VND
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720ml    3.388.000VND720ml      1.388.000VND

720ml      3.288.000VND720ml      1.378.000VND
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Bottle 720ml      1.980.000VND
1800ml      3.858.000VND

吟
醸

Bottle: 720ml      1.198.000VND
1800ml      1.898.000VND

Bottle: 720ml      1.280.000VND
1800ml      1.688.000VND

Set: 330ml         358.000VND
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Hakushika Josen
Bottle 
720ml: 988.000VND

Sakuragao
Tokubetsu Honjozo
Bottle 
720ml: 1.018.000VND

Asashibori Shuppin 
Chozoshu
Bottle 
900ml: 1.588.000VND

Hakushika Kaien

Bottle: 1.298.000VND1800ml

Set: 148.000VND
258.000VND

180ml
330ml

SAKE
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Sake Komarura M-Y60
 
Bottle 
720ml:  1,588,000 VND

Sake Hatsu Midori 
Tokubetsu Junmai
Bottle 
720ml:  1,688,000 VND

Sake Kasumitsuru 
Kimoto Junmai Ginjo
Bottle 
720ml:  2,488,000 VND

Sake Kinryu No Mai 
Junkinpakuiri
Bottle 
1800ml: 1.988.000VND

Glass: 98.000VND Glass: 98.000VND Glass: 98.000VND Glass: 68.000VND

Bottle:
1.118.000VND720ml

Hamada Kaidou 
Imo Shochu
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Kurouma Mugi
Shochu Choki Chozo

Bottle:

1.688.000VND720ml
Bottle:

1.198.000VND720ml

Kan No Ko 
Mugi Shochu Shochu Kinmiya Pack

芋
焼
酎

SHOCHU
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Bottle:

788.000VND720ml
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SAKE
日本酒

Ozeki Honjozo
Karatamba
Bottle 
720ml: 1.180.000VND
1800ml: 2.188.000 VND

Set:
158.000VND
278.000VND

180ml
330ml

Set:
228.000VND330ml

Ozeki Traditional

Bottle:
1.528.000VND1800ml

大
関

本
醸
造

辛
丹
波

Sake Chigonoiwa Kasen 
Takarabune Label

Gekkeikan Daiginjo
Bottle 
1800ml: 2.928.000VND
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Kunizakari Rose Umeshu Choya Kishu Umeshu
 
Bottle 
720ml   1.118.000VND
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Hakutsuru Junmai
Nigori Sayuri
Bottle 
720ml: 1.288.000VND
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Shochikubai Fushimizujitate 
Kyoto Junmai
Bottle 
1800ml: 1.688.000VND
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Glass: 138.000VND

Set:
108.000VND
188.000VND

180ml
330ml

Bansaku Karakuchi

Kodawari Umeshu 
Mi - Iri

Bottle:
1.488.000VND720ml
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UMESHU
梅酒

Glass: 118.000VND
Bottle 
720ml   1.118.000VND

Bottle 
1800ml:  1,880,000 VND



Glass: 118.000VND Glass: 148.000VND
Bottle:

2.188.000VND`720ml

Whisky Black 
Nikka Special S

JAPANESE WHISKY
日本ウイスキー

Soda
Can  38.000VND

Redbull
Can  38.000VND

MIX DRINKS

Akashi Red
Blended Whisky Hibiki Blender's Choice

Bottle:

7.288.000VND
Bottle:

1.268.000VND500ml 700ml
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Coke
Can  38.000VND

Mineral Water
Bottle  48.000VND

Tiger
Can  38.000VND

Diet Coke
Can  38.000VND

Heineken
Can  38.000VND

7 UP
Can  38.000VND

Sapporo 
Tower 
Can 
Glass 

278.000VND
38.000VND
48.000VND

Tiger Platinum 
Wheat Lager
 Can 49.000VND

Tiger Crystal

 Can 39.000VND

Heineken
Alcohol Free
 Can 39.000VND
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Hibiki Harmony
Bottle  
700ml: 6.388.000VND
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Hi - Ball
88.000VND

Shamoquiri
89.000VND

Sakura
89.000VND

Umeshu Soda
98.000VND

Umeshu Peach
98.000VND

Shochu Ginger
 98.000VND

Whisky Coke
89.000VND
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Nori Ball
88.000VND

 Can 

Heineken Silver
49.000VND

69.000VND

69.000VND

69.000VND

SAKE BOMB (SAKE & SAPPORO DRAUGHT BEER)
酒ボム クラシック

CIDER BOMB (SAKE & STRONGBOW CIDER)
酒ボム ストロングボウ

JAGER BOMB (JAGERMEISTER & REDBULL)
酒ボム イエーガーマイスター

SAKEBOMB
酒ボム

響



DESSERT
デザート 

Mochi Sô Cô La 
CHOCOLATE MOCHI
38.000Đ

Trà Dừa Xiêm Sen 
COCO TEA
48.000Đ

Trà Rong Biển 
NORI TEA
48.000Đ

Trà Xanh Nóng 
Green Tea (Hot)
128.000Đ

Mochi Trà Xanh 
MATCHA MOCHI 
38.000Đ

Kem Hoa Anh Đào 
MEIJI DAIRY SAKURA 
58.000Đ

Kem Sô Cô La 
CHOCOLATE 
48. 000Đ

Kem Trà Xanh 
MATCHA 
48.000Đ

Trà Quế Hoa Hồi 
SPICE MIXED TEA
48.000Đ

スパイスミックスティー

ココティー

チョコレート餅

チョコレートアイスクリーム 抹茶アイスクリーム さくらアイスクリーム （明治）

抹茶餅

Trà Phúc Bồn Tử 
BERRY  TEA
48.000Đ

ベリーティー ノリティー

緑茶

ティー
TEA



Rượu Whisky Nhật Bản là một loại whiskey được phát triển và sản xuất tại Nhật Bản. Sản 
xuất rượu whisky ở Nhật bắt đầu vào khoảng năm 1870, nhưng sản xuất thương mại đầu 
tiên là vào năm 1924 khi mở cửa lò chưng cất đầu tiên của đất nước, Yamazaki. Nói 
chung phong cách của whisky hơn so với các phong cách khác của whiskey.

Japanese whisky is a style of whisky developed and produced in Japan. Whisky produc-
tion in Japan began around 1870, but the first commercial production was in 1924 upon 
the opening of the country’s first distillery, Yamazaki. Broadly speaking the style of Japa-
nese whisky is more similar to that of Scotch whisky than other major styles of whisky.



HO CHI MINH CITY

HA NOI

1900 066 890

1900 066 890

1900 066 890

1900 066 890

024 38253253

024 33550222

024 85885000

25 Tong Dan St., Trang Tien Ward, Hoan Kiem Dist., Ha Noi

170 Xuan Dieu St., Tay Ho Dist., Ha Noi

118 Trung Hoa St., Cau Giay Dist., Ha Noi

08 Dong Khoi St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC

31  Le Thi Rieng St., Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

59 Xuan Thuy St., Thao Dien Ward, Dist. 2, HCMC

135 Nguyen Duc Canh St., Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC


